
UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số: 529 /QĐ-PGDĐT 

 

TP. Hải Dương, ngày  02 tháng 10  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các tổ giáo viên cốt cán nghiệp vụ chuyên môn 

năm học 2024 - 2025 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

 

Căn cứ Quyết định số 2769/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND 

thành phố Hải Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương; 

Căn cứ Kế hoạch số 3466/KH-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dương về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025 

của ngành Giáo dục tỉnh Hải Dương và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2024-2025 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và Giáo 

dục trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của các cấp học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các tổ giáo viên cốt cán nghiệp vụ chuyên môn cấp học 

mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thành phố Hải Dương năm học 2024-2025, 

gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Tổ giáo viên cốt cán nghiệp vụ chuyên môn cấp học mầm non, tiểu 

học và trung học cơ sở thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy chế hoạt 

động của ngành, của cấp học và sự điều động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Các cá nhân có tên tại Điều 1, bộ phận công tác của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo và Hiệu truởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, TCKH. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Diệu Linh 
 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỐT CẤP THCS 

(Theo Quyết định số:  529/QĐ-PGDĐT ngày 02/10/2024 của Trưởng phòng GDĐT) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Trường  

THCS 

Môn / 

Nhiệm vụ 
Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Thảo Nữ Trần Phú Âm Nhạc   

2.  Nguyễn Thị Hòa Nữ Lê Hồng Phong Âm Nhạc   

3.  Nguyễn Văn Trọng Nam Lê Quý Đôn Âm Nhạc   

4.  Lê Thị Thanh Hải Nữ Việt Hòa Âm Nhạc   

5.  Nguyễn Thị Thúy Nữ Võ Thị Sáu Âm Nhạc   

6.  Hà Thị Thơm Nữ Quyết Thắng Công nghệ   

7.  Vũ Thị Tuyết Anh Nữ Tứ Minh Công nghệ   

8.  Vũ Thị Hải Huyền Nữ Hải Tân Công nghệ   

9.  Hoàng Thị Ngọc Diệp Nữ Võ Thị Sáu Công nghệ   

10.  Nguyễn Thị Quỳnh Nữ Ngọc Châu Địa lí   

11.  Hoàng Lan Hương Nữ Bình Minh Địa lí   

12.  Đinh Trung Thành Nam Bình Hàn Địa lí  

13.  Nghiêm Thị Huyên Nữ Lê Hồng Phong Địa lí   

14.  Phạm Thị Thúy Hòa Nữ Lê Quý Đôn Địa lí   

15.  Đặng Thị Hân Nữ Tân Bình Địa lí   

16.  Nguyễn Thị Hạnh Nữ Bình Hàn GDCD   

17.  Hoàng Thị Ngân Nữ Trần Hưng Đạo GDCD   

18.  Vũ Thị Dịu Nữ Liên Hồng GDCD   

19.  Phạm Thị Thanh Huế Nữ Tứ Minh GDCD   

20.  Nguyễn Thị Thanh Nữ Võ Thị Sáu GDCD   

21.  Phạm Bích  Huệ Nữ Ngô Gia Tự Hóa học   

22.  Vũ Đăng Trí Nam Lê Quý Đôn Hóa học   

23.  Bùi Thị Huyền Nữ Tân Bình Hóa học   

24.  Phạm Thị Hiền Nữ Hải Tân Hóa học   

25.  Nguyễn Thị Huệ Nữ Võ Thị Sáu Hóa học   

26.  Trịnh Thị Ngọc Xuyến Nữ Ái Quốc Lịch sử   

27.  Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ Ngọc Châu Lịch sử   

28.  Trần Thị Xiêm Nữ Tứ Minh Lịch sử   

29.  Nguyễn Thị Điệp Nữ Lê Quý Đôn Lịch sử   

30.  Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ Võ Thị Sáu Lịch sử   

31.  Nguyễn Thị Quyên Nữ Ngọc Châu Mĩ thuật   

32.  Trần Thị Thúy Nữ Lê Quý Đôn Mĩ thuật   

33.  Nguyễn Văn Thăng Nam Tân Bình Mĩ thuật   

34.  Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ Tứ Minh Mĩ thuật   

35.  Nguyễn Thị Huyền Nữ Hải Tân Mĩ thuật   

36.  Nguyễn Thị Lý Nữ Ngọc Châu Ngữ văn   

37.  Nguyễn Lan Nhi Nữ Trần Phú Ngữ văn   

38.  Phaṃ Thi ̣ Haṇh Nữ Bình Hàn Ngữ văn   



TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Trường  

THCS 

Môn / 

Nhiệm vụ 
Ghi chú 

39.  Hồ Thị Thu Nữ Bình Minh Ngữ văn   

40.  Lê Thị Hải Hà Nữ Lê Quý Đôn Ngữ văn   

41.  Nguyễn Thị Vân Ngọc Nữ Tân Bình Ngữ văn   

42.  Nguyễn Thị Yến Nữ Trần Phú Sinh học   

43.  Phạm Thị Thoa Nữ An Thượng Sinh học   

44.  Bùi Thị Phương Nữ Lê Quý Đôn Sinh học   

45.  Vũ Văn Dũng Nam Võ Thị Sáu Sinh học   

46.  Nguyễn Thị Ánh Hiền Nữ Ngọc Châu Thể dục   

47.  Trịnh Thị Thanh Nữ Lê Quý Đôn Thể dục   

48.  Nguyễn Đình Hoạt Nam Tân Bình Thể dục   

49.  Nguyễn Thị Thuỷ Nữ Tân Bình Thể dục   

50.  Trần Thị Ngân Nữ Tân Hưng Thể dục   

51.  Phạm Thị Lan Phương Nữ Bình Hàn Tiếng Anh   

52.  Đào Quang Toản Nam Bình Minh Tiếng Anh   

53.  Vũ Thị Hồng Quỳnh Nữ Ngọc Châu Tiếng Anh   

54.  Nguyễn Thị Hồng Thơ Nữ Tân Bình Tiếng Anh   

55.  Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ Võ Thị Sáu Tiếng Anh   

56.  Nguyễn Chí Thanh Nam Ngọc Châu Toán   

57.  Phạm Văn Tuân Nam Bình Hàn Toán   

58.  Hoàng Văn Long Nam Lê Quý Đôn Toán   

59.  Nguyễn Văn Minh Nam Tân Bình Toán   

60.  Nguyễn Văn Dang Nam Võ Thị Sáu Toán   

61.  Mạc Thị Thiện Nga Nữ Ngọc Châu Vật lí   

62.  Bùi Văn Mạnh Nam An Thượng Vật lí   

63.  Lương Thi ̣ Minh Phượng Nữ Bình Minh Vật lí   

64.  Phạm Thị Huệ Nữ Tứ Minh Vật lí   

65.  Phạm Thị Thúy Nữ Võ Thị Sáu Vật lí   

66.  Lê Thị Thu Hiền Nữ Tứ Minh Tin học   

67.  Nguyễn Văn Trình Nữ Bình Minh 
Tin học, 

Phổ cập 
  

68.  Bùi Thị Thêu Nữ An Thượng Tin học   

69.  Đặng Thị Thơm Nữ Lê Quý Đôn Tin học   

70.  Phạm Thúy Điềm - PHT Nữ Nam Đồng Phổ cập PHT 

71.  Bùi Thị Hằng Nữ Quyết Thắng Phổ cập  

72.  Lưu Thị Ngọc Nhung Nữ Tân Bình Phổ cập  

73.  Đỗ Thị Loan Vân Nữ Bình Hàn Thư viện  

74.  Đàm Thị Tuyên Nữ Bình Minh Thư viện  

75.  Nguyễn Thị Thúy Nữ Võ Thị Sáu Thư viện  

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỐT CẤP TIỂU HỌC 

(Theo Quyết định số: 529/QĐ-PGDĐT ngày 02/10/2024 của Trưởng phòng GDĐT) 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Nghiệp vụ 

Trường tiểu 

học 
Nhiệm vụ 

Ghi chú 

(Nhiệm vụ khác) 

I Cán bộ quản lý cốt cán 

1 Phạm Thị Nam Hiệu trưởng Cẩm Thượng Tổ trưởng 
QLGD, Tiếng 

Việt, Truyền thông 

2 Nguyễn Thị Lan Hương Hiệu trưởng Tân Hưng Thành viên Thư viện, Văn hoá 

3 Phạm Thị Thu Hằng Phó HT Võ Thị Sáu Thành viên CNTT, CĐS 

4 Phạm Thị Vân Hà Hiệu trưởng Thanh Bình Thành viên 
CNTT, Thư viện, 

Tiếng Anh 

II Phổ cập giáo dục 

1 Nguyễn Thị Vân Anh Phó HT Tứ Minh Tổ trưởng CNTT 

2 Nguyễn Văn Liễu Giáo viên 
Nguyễn 

Lương Bằng 
Thành viên   

3 Nghiêm Thị Thu Trang Giáo viên Đinh Văn Tả Thành viên   

III Các môn văn hóa 

1 Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng Nhị Châu Tổ trưởng   

2 Trần Thị Thiên Lý Phó HT Bình Minh Thành viên   

3 Lê Thị Bích Phó HT Lý Tự Trọng Thành viên   

4 Phạm Thị Hiền Phó HT Tô Hiệu Thành viên   

5 
Nguyễn Thị Quyên 

Oanh 
Hiệu trưởng Nguyễn Trãi Thành viên   

6 Đinh Thị Nguyên Ngọc Hiệu trưởng Ái Quốc Thành viên   

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Hiệu trưởng Nam Đồng Thành viên   

8 Phạm Văn Mạnh Hiệu trưởng Tân Bình Thành viên   

9 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Thanh Bình Thành viên   

10 Nguyễn Thị Mai Hoa Giáo viên Lý Tự Trọng Thành viên   

11 Trần Khánh Trang Giáo viên Võ Thị Sáu Thành viên   

IV Các môn chuyên và hoạt động giáo dục khác 

1 Nguyễn Thị Hoài Ngọc Hiệu trưởng Hải Tân Tổ trưởng 
ATGT, Trải 

nghiệm 

2 Bùi Thị Hải Yến 
Âm nhạc-

Đội 
Tân Bình Thành viên Công tác Đội 

3 Đinh Thị Luyện 
Âm nhạc - 

Đội 

Nguyễn 

Lương Bằng 
Thành viên 

Công tác Đội, Tâm 

lý học đường 

4 Nguyễn Thị Kim Oanh Tiếng Anh Nguyễn Trãi Thành viên   

5 Phạm Thị Ngọc Ánh Tiếng Anh Tứ Minh Thành viên   



STT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Nghiệp vụ 

Trường tiểu 

học 
Nhiệm vụ 

Ghi chú 

(Nhiệm vụ khác) 

6 Đào Thị Hoàn Tiếng Anh Đinh Văn Tả Thành viên   

7 Nguyễn Thị Thản Mỹ thuật  Lý Tự Trọng Thành viên   

8 Nguyễn Thị Huyền Mỹ thuật Thạch Khôi Thành viên   

9 Mạc Thị Mỹ Âm nhạc Tô Hiệu Thành viên   

10 Nguyễn Thị Huệ Âm nhạc An Thượng Thành viên   

11 Nguyễn Văn Tùng GDTC Đinh Văn Tả Thành viên   

12 Đào Xuân Mão GDTC  Hải Tân Thành viên   

13 Nguyễn Thị Lan  GDTC Tứ Minh Thành viên   

V Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, truyền thông  

1 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Phó HT Tô Hiệu Tổ trưởng 

CĐS, Thư viện, 

STEM 

2 Hàn Thị Ngọc Mỹ Phó HT Hải Tân Thành viên 
Fanpage, Truyền 

thông, Tiếng Việt 

3 Phùng Thị Lan Văn hóa Võ Thị Sáu Thành viên CSDL, Fanpage 

4 Vũ Thị Thu Trang Văn hóa Thạch Khôi Thành viên 
GDĐP, STEM, 

Văn hóa 

5 Nguyễn Thị Hiền Tin học 
Nguyễn 

Lương Bằng 
Thành viên CNTT 

6 Nguyễn Thị Út Tin học Nam Đồng Thành viên CNTT 

7 Lưu Thị Ánh Lâm Tin học Tô Hiệu Thành viên CNTT 

8 Tăng Thị Thảo NV Kế toán 
Nguyễn 

Lương Bằng 
Thành viên 

Nghiệp vụ kế toán, 

chế độ chính sách 

9 Nguyễn Thị Huyền NV Kế toán Bình Hàn  Thành viên 
Nghiệp vụ kế toán, 

chế độ chính sách 

10 
Nguyễn Thị Lương 

Duyên 
NV Kế toán Võ Thị Sáu Thành viên 

Nghiệp vụ kế toán, 

chế độ chính sách 

VI Thư viện 

1 Nguyễn Thị Vân NV Thư viện Nguyễn Trãi Tổ trưởng   

2 Hoàng Thị Phương NV Thư viện Thanh Bình Thành viên   

3 Vũ Thị Yến NV Thư viện Ái Quốc Thành viên   

4 Đào Thị Thanh Huyền NV Thư viện Cẩm Thượng Thành viên   

5 Nguyễn Thị Chọn NV Thư viện 
Nguyễn 

Lương Bằng 
Thành viên   

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỐT CẤP MẦM NON 

(Theo Quyết định số:  529/QĐ-PGDĐT ngày 02/10/2024 của Trưởng phòng GDĐT) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Trường mầm 

non 
Nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

I. Tổ chuyên môn bán trú, chăm sóc- nuôi dưỡng, quản lý cơ sở GDMN độc lập 

1.  Vương Thị Oanh Nữ Hiệu trưởng Quyết Thắng Tổ trưởng  

2.  
Đoàn Thị Hương 

Sen 
Nữ Hiệu trưởng Gia Xuyên Tổ phó  

3.  Nguyễn Thị Hà Nữ Phó Hiệu trưởng Bình Minh Tổ phó  

4.  Nguyễn Thị Minh Nữ Phó Hiệu trưởng Cẩm Thượng Thành viên  

5.  
Lưu Thị Xuân 

Hường 
Nữ Phó Hiệu trưởng Bình Hàn Thành viên  

6.  Nguyễn Thị Giang Nữ Phó Hiệu trưởng Tứ Minh Thành viên  

7.  Nguyễn Bích Lộc Nữ Hiệu trưởng Thiên Thần Thành viên  

8.  Nguyễn Thị Lượng Nữ Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Nghị Thành viên  

II. Tổ chuyên môn nhà trẻ 

9.  
Phan Thị Thanh 

Giang 
Nữ Hiệu trưởng Nguyễn Trãi Tổ trưởng  

10.  Vũ Thị Hạnh Nữ Hiệu trưởng Việt Hoà Tổ phó  

11.  Phạm Thị Lộc Nữ Phó Hiệu trưởng Hoa Sứ Tổ phó  

12.  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Nữ Hiệu trưởng Liên Hồng Thành viên  

13.  Lê Thị Thu Văn Nữ Giáo viên Ngọc Châu Thành viên  

14.  
Dương Thị Mai 

Lan 
Nữ Hiệu trưởng Tiền Tiến Thành viên  

15.  Bùi Thị Ngọc Anh Nữ Hiệu trưởng Trần Phú Thành viên  

16.  Nguyễn Thị Dung Nữ Giáo viên Hoa Sứ Thành viên  

III. Tổ chuyên môn mẫu giáo 

17.  Vũ Thị Lan Hương Nữ Hiệu trưởng Bình Minh Tổ trưởng  

18.  
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
Nữ Hiệu trưởng Tân Hưng Tổ phó  

19.  Nguyễn Thị Lý Nữ Phó Hiệu trưởng Hoa Sứ Tổ phó  

20.  Phạm Thị Hương Nữ Hiệu trưởng Ngọc Châu Thành viên  

21.  Bùi Thị Vũ Nữ Phó Hiệu trưởng Tứ Minh Thành viên  

22.  
Phạm Thị Hồng 

Thu 
Nữ Phó Hiệu trưởng Hải Tân Thành viên  

23.  Đinh Thị Hằng Nữ Phó Hiệu trưởng Nam Đồng Thành viên  

24.  Nguyễn Thanh Thu Nữ Hiệu trưởng Hoa Thuỷ Tiên Thành viên  

25.  Mai Thị Hải Oanh Nữ Hiệu trưởng Hoa Linh Thành viên  

26.  Nguyễn Thị Điền Nữ Giáo viên Quang Trung Thành viên  

27.  Nguyễn Thị Hường Nữ Giáo viên Bình Minh Thành viên  



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Trường mầm 

non 
Nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

28.  Đào Thị Mai Anh Nữ Giáo viên Bình Minh Thành viên  

IV. Tổ môi trường, hoạt động và các phong trào 

29.  
Trần Thị Lan 

Phương 
Nữ Hiệu trưởng Hải Tân Tổ trưởng  

30.  
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
Nữ Hiệu trưởng Ái Quốc Tổ phó  

31.  Trần Thị Mai Ngọc Nữ Giáo viên Tân Bình Tổ phó  

32.  Nguyễn Thị Gấm Nữ Hiệu trưởng Thạch Khôi Thành viên  

33.  Nguyễn Thị Hương Nữ Hiệu trưởng Ngọc Sơn Thành viên  

34.  Phạm Thị Vân Anh Nữ Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trãi Thành viên  

35.  Nguyễn Thị Hoà Nữ Phó Hiệu trưởng Thanh Bình Thành viên  

36.  Nghiêm Thị Vân Nữ Giáo viên Ngọc Châu Thành viên  

37.  
Trương Thị Hồng 

Diệp 
Nữ Phó Hiệu trưởng TH Hoa Sen Thành viên  

38.  Nguyễn Thị Bình Nữ Hiệu trưởng Sao Biển Thành viên  

39.  Khúc Thị Hà Giang Nữ Hiệu trưởng 
Hoa Hướng 

Dương 
Thành viên  

40.  
Phan Thị Thanh 

Hương 
Nữ Giáo viên Thanh Bình Thành viên  

41.  Nguyễn Thị Hồng Nữ Phó Hiệu trưởng Quyết Thắng Thành viên  

42.  
Đoàn Thị Bích 

Thuỷ 
Nữ Hiệu trưởng Tân Bình Thành viên  

V. Tổ phần mềm, công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

43.  Vũ Thị Chi Nữ Hiệu trưởng Thanh Bình Tổ trưởng  

44.  
Trương Thị Hồng 

Hạnh 
Nữ Hiệu trưởng Trần Hưng Đạo Tổ phó  

45.  Nguyễn Thị Thu Nữ Hiệu trưởng Việt Hoà Tổ phó  

46.  Nguyễn Thị Vụ Nữ Hiệu trưởng Ngọc Sơn Thành viên  

47.  Lê Thị Khiết Anh Nữ Hiệu trưởng Thanh Bình Thành viên  

48.  Vương Thị Linh Nữ Hiệu trưởng Nam Đồng Thành viên  

49.  Phạm Thị Dung Nữ Hiệu trưởng Ngọc Châu Thành viên  

50.  Đỗ Thị Năm Nữ Hiệu trưởng Thanh Bình Thành viên  

51.  Lê Thị Minh Châu Nữ Hiệu trưởng Thanh Bình Thành viên  

52.  
Nguyễn Thị Hà 

Oanh 
Nữ Hiệu trưởng Quyết Thắng Thành viên  

 

 


